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Giới thiệu
Công ty TNHH ENA (gọi tắt ENA Vietnam) được thành lập từ năm 2010 - Là đơn vị chuyên Nghiên
cứu - Sản xuất - Kinh doanh thiết bị điện tử, các sản phẩm chiếu sáng và bảng hiệu đèn LED cao cấp. 

Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam.
Trụ sở và xưởng sản xuất đặt tại 4/26 đường số 3, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố  

Sản phẩm của ENA Vietnam đã vượt qua các quy trình thử nghiệm và đánh giá chất lượng khắt khe 
nhất, đạt được những tiêu chuẩn hàng đầu thế giới như: Tiêu chuẩn Châu Âu - CE, TUV NORD - Đức, 
UL - Mỹ, CCC - Trung Quốc, QUATEST 3 - Việt Nam, được Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất
lượng đánh giá sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). 

 

Đạt được thành công như hôm nay nhờ sự nỗ lực của tập thể, cán bộ, công nhân viên ENA Vietnam, sự 
hợp tác tin cậy - chân thành của các nhà cung cấp, nhà sản xuất và sự giúp sức của những Đại lý, Nhà
phân phối đã đưa sản phẩm của ENA đến tận tay người dùng trong và ngoài nước.

(Original Equipment Manufacturer - OEM) cho nhiều thương hiệu uy tín trên cả nước.
Ngoài thương hiệu ENA Vietnam, ENA còn sản xuất và gia công các sản phẩm mang thương hiệu riêng 

Châu Âu, Bra-xin, Canada và thị trường Mỹ.
Bên cạnh đó, ENA Vietnam còn xuất khẩu những sản phẩm LED với thiết kế riêng biệt cho thị trường 

Cho đến nay ENA Vietnam có hàng trăm Đại lý và Nhà phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh
thành trên khắp cả nước như Quảng Ninh, Hà Nội, Nam Định, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh
Hòa, Lâm Đồng, Kontum, Bến Tre, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Cần 
Thơ, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên Giang... 

 

Sản phẩm của ENA đã có mặt trên khắp nước Pháp như Paris, Lyon, Saint-Etienne, Perpignan,
Mulhouse,... thông qua các đối tác ENA-FRANCE, SNED, CPM, LUMIERE ET DECORS, HDS 
và VALENSEIGNE. 

Với phương châm phát triển “TRAO CHẤT LƯỢNG - NHẬN NIỀM TIN”, ENA không ngừng nỗ lực đổi
mới và sáng tạo, các sản phẩm của ENA luôn được trau chuốt và đảm bảo chất lượng tốt nhất với 
mong muốn đem đến cho người dùng những thiết bị CAO CẤP, an toàn, mẫu mã đẹp mắt, giá cả 
HỢP LÝ và chế độ bảo hành DÀI LÂU. 

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
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KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65

2.02.0
kiloVolt

FLICKER FREE

90+

OFF/ON
ĐỔI MÀU

6000K

4000K

3000K
50000

GIỜ

120O

36O

IP20

IK 08

LEDs in Taiwan

L E D

LED

LED

-10 Co

+50 Co

Điện áp vào (input), dải điện áp mà 
đèn có thể hoạt động ổn định.

Đèn có tùy chọn 1 chế độ màu (trắng/
vàng/nắng) hoặc tùy chọn 3 chế độ màu.

PF (Power Factor) là hệ số công suất 
của bộ cấp nguồn.

Đèn chỉ hỗ trợ 1 chế độ màu, không 
thể chuyển màu.

80 Plus Titanium là hiệu suất cao nhất 
đạt được của bộ cấp nguồn.

Chỉ số CRI (đôi khi được gọi là Ra) -  
chỉ số hoàn màu của chip LED.

Đèn cho ánh sáng đều và ổn định, 
không gây mỏi và tốt cho thị lực.

Thể hiện góc chiếu sáng - độ rộng 
của chùm sáng phát ra từ đèn.

Đèn sử dụng chip LED của thương hiệu 
Epistar (Taiwan).

Đèn có thể xoay và chỉnh hướng 
chiếu sáng, góc chiếu sáng cố định.

Đèn sử dụng chip LED của thương hiệu 
Philips (Holland).

Ánh sáng phát ra từ đèn LED không 
có tia UV gây hại và ung thư da.

Đèn sử dụng chip LED của thương hiệu 
Bridgelux (USA).

Chỉ số chống xâm nhập, thể hiện khả 
năng kháng bụi và nước của bộ đèn.

Tuổi thọ của chip LED, theo thông tin 
cung cấp của nhà sản xuất.

Chỉ số chống va đập, thể hiện khả 
năng chống bể, vỡ của bộ đèn.

Khả năng bảo vệ chống sốc điện 
(chống sét lan truyền) của bộ đèn.

Thông số nhiệt độ môi trường quanh 
đèn theo yêu cầu của nhà sản xuất.

NHIỆT ĐỘ MÀU – Correlated Color Temperature (CCT) là một đại lượng đặc trưng của ánh sáng, cho 
biết ánh sáng phát ra có màu gì, là ánh sáng ấm hay lạnh. 
Nhiệt độ màu được đo bằng Kelvin (K), nhiệt độ Kelvin cao hơn cho màu lạnh hơn, ngược lại nhiệt độ 
K thấp hơn cho thấy màu ấm hơn. Nhiệt màu dao động từ 1.000K đến 10.000K. Tuy nhiên trong chiếu 
sáng dân dụng nhiệt độ màu thường nằm ở khoảng 3.000K đến 6.000K sẽ làm cho mắt dễ chịu nhất, 
các nhà thiết kế chiếu sáng thường dùng ở dải nhiệt màu này làm tiêu chuẩn.

CHỈ SỐ IP –  Ingress Protection (IP) đây là chỉ số thể hiện mức độ bảo vệ chống lại sự xâm nhập của bụi và nước của thiết bị. 
Cấp bảo vệ IP đã được quy chuẩn bởi tiêu chuẩn Quốc tế IEC:60259 hoặc tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4255:2008.
Thông thường cấp bảo vệ IP được mã hóa bởi chữ cái đầu IP và hai chữ số biểu thị chỉ số bảo vệ IP (ví dụ: IP20, IP65).
Chữ số thứ nhất: Là chỉ số bảo vệ IP thể hiện mức độ chống lại sự xâm nhập của vật rắn từ bên ngoài.
Chữ số thứ hai: Là chỉ số bảo vệ IP thể hiện mức độ chống lại sự xâm nhập của nước từ bên ngoài.

BẢO VỆ CHỐNG LẠI SỰ XÂM NHẬP
CHỈ SỐ CHỐNG BỤI, VẬT RẮN TỪ NGOÀI
CHỈ SỐ CHỐNG NƯỚC TỪ BÊN NGOÀI

POWER Isolated –  Nguồn cách ly
Đây là một tính năng rất quan trọng trong hệ thống đèn điện giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 
Driver LED có tính năng Power Isolated được sử dụng biến áp cách ly và hoạt động theo nguyên lý cảm ứng điện từ thay 
vì biến áp tự ngẫu (giá thành rẻ hơn) hoạt động theo nguyên lý từ trường biến thiên.
Nguồn điện ngõ vào (AC) và ngõ ra (DC) hoàn toàn độc lập với nhau, tất cả các điểm ở nguồn điện ra so với đất (GND) 
đều bằng 0v vì vậy giảm thiểu tối đa nguy cơ mất an toàn điện do rò rỉ điện ở vỏ thiết bị mà người sử dụng vô tình chạm 
phải.

FLICKER - Đây là hiện tượng nháy do nguồn sáng phát sáng không liên tục. Hiện tượng (nháy hoặc 
gợn sóng) này thấy rõ nhất khi quay phim hay chụp hình nguồn sáng. 
Sử dụng đèn LED bị Flicker sẽ làm cho mắt điều tiết nhiều hơn, gây mỏi mắt và lâu dài sẽ làm giảm 
thị lực.
Đèn LED do ENA Vietnam sản xuất hoàn toàn không bị hiện tượng Flicker (Flicker -Free).

CÔNG SUẤT bóng đèn là công suất tiêu thụ điện thực tế, không phải là công suất phát sáng của bóng đèn.
Nếu mua những bóng đèn tiêu tốn nhiều điện năng, thì bạn sẽ mất số tiền không nhỏ để trả tiền điện thắp sáng hàng tháng. Có thể bạn đang sử
dụng bóng đèn với công suất lớn nhưng mức độ chiếu sáng không đạt yêu cầu và bạn đang phải chi trả số tiền quá lớn mà bạn không biết.

HIỆU SUẤT CHIẾU SÁNG là hiệu quả phát sáng của đèn, được tính bằng tỉ số giữa quang thông và công suất tiêu thụ của đèn. Đơn vị đo của hiệu 
suất chiếu sáng là lumen/W. Đèn có hiệu suất phát sáng cao là đèn cho quang thông lớn mà lại tiêu thụ ít điện năng hơn. Tức là chỉ số hiệu suất chiếu 
sáng càng cao thì đèn càng tiết kiệm điện. Ưu điểm lớn nhất của đèn LED chính là có hiệu suất chiếu sáng cao.

NHÃN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
- Thiết bị được dán nhãn đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng được công nhận bởi Bộ Công Thương.
- Sản phẩm chiếu sáng của ENA (theo thông tư 36/2016/TT-BCT) đều được dán nhãn Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 11844:2017.

TIÊU CHUẨN AN TOÀN ROSH - là tên viết tắt của Restriction Of Hazardous Substances, được dịch là Sự hạn chế các chất độc hại. ROHS là một bộ 
quy tắc tiêu chuẩn được pháp luật Châu Âu ban hành nhằm bảo vệ con người và môi trường khỏi các chất độc hại có trong các sản phẩm điện và điện 
tử. ENA Vietnam dùng hợp chất Thiếc + Đồng (ZnCu) thay thế cho Chì (Pb) trong khi hàn linh kiện.

RoHS

CHỈ SỐ HOÀN MÀU được ký hiệu là CRI (Color Rendering Index) phản ánh độ trung thực màu sắc 
của vật khi được nguồn sáng chiếu tới, chỉ số hoàn màu càng cao thì màu sắc vật thể được chiếu sáng 
càng chân thực và gần với tự nhiên hơn.
Ánh sáng mặt trời có chỉ số hoàn màu cao nhất, Ra = 100. Nguồn sáng đèn đường cao áp Natri có chỉ 
số hoàn màu thấp Ra = 26, nguồn sáng huỳnh quang cho chỉ số hoàn màu Ra > 70, loại LED chất lượng 
cao (đèn LED ENA Vietnam) có chỉ số hoàn màu Ra > 95.

Ra=80 Ra>90

Không bị Flicker
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INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

24O

IP20
LED -10 Co

+50 Co

CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG KHÁCH SẠN RẠP CHIẾU PHIMCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCE

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng, màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Thấu kính PMMA

Góc chỉnh/xoay 900/Cố định (Góc chiếu 240)

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DCE
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG
LED Recessed Spotlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DCE03-070/(x) 3 Φ70 x H40 Φ50  175,000 

ENA-DCE05-070/(x) 5 Φ70 x H40 Φ50  200,000 

ENA-DCE05-095/(x) 5 Φ95 x H45 Φ75  205,000 

ENA-DCE07-095/(x) 7 Φ95 x H45 Φ75  215,000  280,000 +200,000

ENA-DCE10-115/(x) 10 Φ115 x H60 Φ95  330,000 +200,000

ENA-DCE12-115/(x) 12 Φ115 x H60 Φ95  335,000  420,000 +200,000

ENA-DCE15-140/(x) 15 Φ140 x H75 Φ115  425,000 +270,000

ENA-DCE18-140/(x) 18 Φ140 x H75 Φ115  435,000 +270,000

ENA-DCE20-140/(x) 20 Φ140 x H75 Φ115  455,000 +270,000

ENA-DCE24-170/(x) 24 Φ170 x H85 Φ145  625,000 +270,000

ENA-DCE30-170/(x) 30 Φ170 x H85 Φ145  685,000 

ĐÈN DÂN DỤNG
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CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG KHÁCH SẠN RẠP CHIẾU PHIMCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCH

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng, chóa đen/trắng/vàng/elip

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Thấu kính PMMA, chóa phản quang tráng gương

Góc chỉnh/xoay 600/Cố định (góc chiếu 150/240/360/550)

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DCH
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG
LED Recessed Spotlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Honeycomb Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DCH03-085/(x) 3 Φ83 x H75 Φ75  310,000 +30,000

ENA-DCH05-085/(x) 5 Φ83 x H75 Φ75  330,000 +30,000

ENA-DCH07-085/(x) 7 Φ83 x H75 Φ75  335,000  410,000 +30,000 +200,000

ENA-DCH10-085/(x) 10 Φ83 x H75 Φ75  385,000 +30,000 +200,000

ENA-DCH12-085/(x) 12 Φ83 x H75 Φ75  390,000  475,000 +30,000 +200,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

150-240-360

IP20
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG



7RoHS
EURO
CERT ProDUCT OF ENA VIETNAM

W

L
H

CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG KHÁCH SẠN RẠP CHIẾU PHIMCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCI

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng, chóa đen/trắng/vàng/elip/tròn

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Thấu kính PMMA

Góc chiếu Góc chiếu 150/240/360, thêm 550 cho size D85

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DCI
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG
LED Recessed Spotlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Honeycomb Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DCI03-065/(x) 3 D65 x H60 Φ55  330,000 +30,000

ENA-DCI05-065/(x) 5 D65 x H60 Φ55  350,000 +30,000

ENA-DCI07-065/(x) 7 D65 x H60 Φ55  360,000  450,000 +30,000 +200,000

ENA-DCI10-085/(x) 10 D85 x H75 Φ75  425,000  +30,000 +200,000

ENA-DCI12-085/(x) 12 D85 x H75 Φ75  430,000  520,000 +30,000 +200,000

ENA-DCI15-110/(x) 15 D110 x H100 Φ95  720,000  +30,000 +270,000

ENA-DCI18-110/(x) 18 D110 x H100 Φ95  740,000  +30,000 +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

150-240-360

IP20
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG



8 RoHS
EURO
CERTENAVIETNAM.VN

W

LH

CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG KHÁCH SẠN RẠP CHIẾU PHIMCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCT

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng/đen, chóa đen/trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Lens PMMA, chóa nhựa PC phủ nhám

Góc chiếu 150/240/360, thêm 550 cho size D85

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DCT
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG
LED Recessed Spotlight

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

150-240-360

IP20
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Honeycomb Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DCT03-065/(x) 3 D65 x H65 Φ55  285,000 +30,000

ENA-DCT05-065/(x) 5 D65 x H65 Φ55  305,000 +30,000

ENA-DCT07-065/(x) 7 D65 x H65 Φ55  310,000  380,000 +30,000 +200,000

ENA-DCT10-085/(x) 10 D85 x H80 Φ75  375,000  +30,000 +200,000

ENA-DCT12-085/(x) 12 D85 x H80 Φ75  385,000  470,000 +30,000 +200,000

ENA-DCT15-105/(x) 15 D105 x H95 Φ95  725,000  +30,000 +270,000

ENA-DCT18-105/(x) 18 D105 x H95 Φ95  745,000  +30,000 +270,000

ENA-DCT20-105/(x) 20 D105 x H95 Φ95  760,000  +30,000 +270,000



9RoHS
EURO
CERT ProDUCT OF ENA VIETNAM

W

L
H

CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG KHÁCH SẠN RẠP CHIẾU PHIMCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCP

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng/đen, chóa đen/trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Chóa phản quang tráng gương

Góc chỉnh/xoay 300/Cố định (Góc chiếu 150/240/360)

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DCP
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG
LED Recessed Spotlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Mặt vuông/Honeycomb Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DCP03-085/CB 3 D85 x H80 Φ75  275,000 +25,000 / 30,000

ENA-DCP05-085/CB 5 D85 x H80 Φ75  295,000 +25,000 / 30,000

ENA-DCP07-085/CB 7 D85 x H80 Φ75  300,000  370,000 +25,000 / 30,000 +200,000

ENA-DCP10-085/CB 10 D85 x H80 Φ75  345,000  +25,000 / 30,000 +200,000

ENA-DCP12-085/CB 12 D85 x H80 Φ75  350,000  435,000 +25,000 / 30,000 +200,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

150-240-360

IP20
LED -10 Co

+50 Co

D88 x H85 D83 x H85

ĐÈN DÂN DỤNG



10 RoHS
EURO
CERTENAVIETNAM.VN

H

L

W

CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG KHÁCH SẠN RẠP CHIẾU PHIMCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCP đôi

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng/đen, chóa đen/trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Chóa phản quang tráng gương

Góc chỉnh/xoay 300/Cố định (Góc chiếu 150/240/360)

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DCP
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG
LED Recessed Spotlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Honeycomb Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DCP2x03-085/CB 6 90 x 165 x H80 75 x 155  580,000 +60,000

ENA-DCP2x05-085/CB 10 90 x 165 x H80 75 x 155  620,000 +60,000

ENA-DCP2x07-085/CB 14 90 x 165 x H80 75 x 155  635,000  775,000 +60,000 +400,000

ENA-DCP2x10-085/CB 20 90 x 165 x H80 75 x 155  720,000  +60,000 +400,000

ENA-DCP2x12-085/CB 24 90 x 165 x H80 75 x 155  730,000  905,000 +60,000 +400,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

150-240-360

IP20
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG



11RoHS
EURO
CERT ProDUCT OF ENA VIETNAM

W

L

H

CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG KHÁCH SẠN RẠP CHIẾU PHIMCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCP x3

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng/đen, chóa đen/trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Chóa phản quang tráng gương

Góc chỉnh/xoay 300/Cố định (Góc chiếu 150/240/360)

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DCP
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG
LED Recessed Spotlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DCP3x03-090/CB 9 90 x 245 x H80 75 x 230  920,000 

ENA-DCP3x05-090/CB 15 90 x 245 x H80 75 x 230  990,000 

ENA-DCP3x07-090/CB 21 90 x 245 x H80 75 x 230  1,010,000  1,230,000 +600,000

ENA-DCP3x10-090/CB 30 90 x 245 x H80 75 x 230  1,145,000  +600,000

ENA-DCP3x12-090/CB 36 90 x 245 x H80 75 x 230  1,160,000  1,435,000 +600,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

150-240-360

IP20
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG



12 RoHS
EURO
CERTENAVIETNAM.VN

W

LH

CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG KHÁCH SẠN RẠP CHIẾU PHIMCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCD

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng/đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Thấu kính PMMA, chóa phản quang, mặt nhựa PC

Góc chỉnh/xoay 600/3600 (Góc chiếu 240)

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DCD
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG
LED Recessed Spotlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DCD05-090/(x) 5 Φ90 x H70 Φ75  325,000  

ENA-DCD07-090/(x) 7 Φ90 x H70 Φ75  330,000  415,000 +200,000

ENA-DCD10-090/(x) 10 Φ90 x H70 Φ75  370,000  +200,000

ENA-DCD10-110/(x) 10 Φ110x H85 Φ90  465,000  +200,000

ENA-DCD12-110/(x) 12 Φ110x H85 Φ90  470,000  560,000 +200,000

ENA-DCD15-135/(x) 15 Φ135 x H100 Φ115  650,000  +270,000

ENA-DCD18-135/(x) 18 Φ135 x H100 Φ115  670,000  +270,000

ENA-DCD20-135/(x) 20 Φ135 x H100 Φ115  690,000  +270,000

ENA-DCD24-170/(x) 24 Φ170 x H115 Φ145  910,000  +270,000

ENA-DCD30-170/(x) 30 Φ170 x H115 Φ145  955,000  

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

24O

IP20
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG



13RoHS
EURO
CERT ProDUCT OF ENA VIETNAM

W

L
H

CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG KHÁCH SẠN RẠP CHIẾU PHIMCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCG

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Thấu kính PMMA

Góc chỉnh/xoay 900/3200 (Góc chiếu 240)

Tiêu chuẩn IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DCG
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG
LED Recessed Spotlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Honeycomb Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DCG05-090/(x) 5 90 x H90 Φ75  435,000 +30,000

ENA-DCG07-090/(x) 7 90 x H90 Φ75  445,000  515,000 +30,000 +200,000

ENA-DCG10-090/(x) 10 90 x H90 Φ75  485,000 +30,000 +200,000

ENA-DCG12-090/(x) 12 90 x H90 Φ75  495,000  580,000 +30,000 +200,000

ENA-DCG15-115/(x) 15 110 x H120 Φ95  680,000 +30,000 +270,000

ENA-DCG18-115/(x) 18 110 x H120 Φ95  695,000 +30,000 +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

24O3
2

0
O

IP40
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG



14 RoHS
EURO
CERTENAVIETNAM.VN

W

L
H

CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG KHÁCH SẠN RẠP CHIẾU PHIMCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCG đôi

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm sơn tĩnh điện

Quang học Thấu kính PMMA

Góc chỉnh/xoay 900/3200 (Góc chiếu 240)

Tiêu chuẩn IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DCG
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG
LED Recessed Spotlight

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

24O3
2

0
O

IP40
LED -10 Co

+50 Co

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Honeycomb Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DCG2x5-090/(x) 10 90 x 170 x H90 75 x 155  1,015,000 +60,000

ENA-DCG2x7-090/(x) 14 90 x 170 x H90 75 x 155  1,030,000  1,170,000 +60,000 +400,000

ENA-DCG2x10-090/(x) 20 90 x 170 x H90 75 x 155  1,105,000 +60,000 +400,000

ENA-DCG2x12-090/(x) 24 90 x 170 x H90 75 x 155  1,110,000  1,290,000 +60,000 +400,000

ENA-DCG2x15-115/(x) 30 115 x 210 x H120 95 x 195  1,445,000 +60,000 +540,000

ENA-DCG2x18-115/(x) 36 115 x 210 x H120 95 x 195  1,480,000 +60,000 +540,000

ĐÈN DÂN DỤNG



15RoHS
EURO
CERT ProDUCT OF ENA VIETNAM

W

LH

VĂN PHÒNGCỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Downlight mẫu DTS

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Vỏ trắng, chóa bạc

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Sử dụng mặt khuếch tán PC

Góc chiếu Góc chiếu 36⁰ ,55⁰

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DTS
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT
LED Recessed Downlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Honeycomb Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DTS03-040/(x) 3 Φ40 x H55 Φ33  265,000 +30,000

ENA-DTS05-040/(x) 5 Φ40 x H55 Φ33  285,000 +30,000

ENA-DTS07-060/(x) 7 Φ60 x H75 Φ54  425,000  490,000 +30,000 +200,000

ENA-DTS10-060/(x) 10 Φ60 x H75 Φ54  465,000 +30,000 +200,000

ENA-DTS12-075/(x) 12 Φ75x H90 Φ69  610,000  690,000 +30,000 +200,000

ENA-DTS15-075/(x) 15 Φ75x H90 Φ69  650,000   +30,000 +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

24O

IP20
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG



16 RoHS
EURO
CERTENAVIETNAM.VN

W

LH

VĂN PHÒNGCỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Downlight mẫu DTQ

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Vỏ trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Sử dụng Lens PMMA

Góc chiếu Góc chiếu 15⁰ ,24⁰ ,36⁰ ,55⁰

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DTQ
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT
LED Recessed Downlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Honeycomb Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DTQ03-070/(x) 3 Φ70 x H65 Φ60  275,000 +30,000

ENA-DTQ05-070/(x) 5 Φ70 x H65 Φ60  295,000 +30,000

ENA-DTQ07-070/(x) 7 Φ70 x H65 Φ60  300,000  370,000 +30,000 +200,000

ENA-DTQ10-085/(x) 10 Φ85 x H65 Φ75  385,000 +30,000 +200,000

ENA-DTQ12-085/(x) 12 Φ85 x H65 Φ75  390,000  475,000 +30,000 +200,000

ENA-DTQ15-105/(x) 15 Φ105 x H65 Φ95  560,000   +30,000 +270,000

ENA-DTQ18-105/(x) 18 Φ105 x H65 Φ95  575,000    +30,000 +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

24O

IP20
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG



17RoHS
EURO
CERT ProDUCT OF ENA VIETNAM

W

LH

VĂN PHÒNGCỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Downlight mẫu DTU

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Vỏ trắng/đen, chóa đen/trắng/vàng/bạc

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Sử dụng lens khuếch tán PMMA 

Góc chiếu Góc chiếu 90⁰

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DTU
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT
LED Recessed Downlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DTU03-085/(x) 3 Φ85 x H60 Φ75  215,000 

ENA-DTU05-085/(x) 5 Φ85 x H60 Φ75  235,000 

ENA-DTU07-085/(x) 7 Φ85 x H60 Φ75  240,000  310,000 +200,000

ENA-DTU10-085/(x) 10 Φ85 x H60 Φ75  280,000 +200,000

ENA-DTU12-085/(x) 12 Φ85 x H60 Φ75  285,000  375,000 +200,000

ENA-DTU10-105/(x) 10 Φ105 x H65 Φ95  410,000 +200,000

ENA-DTU12-105/(x) 12 Φ105 x H65 Φ95  415,000  500,000 +200,000

ENA-DTU15-105/(x) 15 Φ105 x H65 Φ95  455,000   +270,000

ENA-DTU18-105/(x) 18 Φ105 x H65 Φ95  470,000    +270,000

ENA-DTU20-130/(x) 20 Φ130 x H75 Φ115  630,000    +270,000

ENA-DTU24-130/(x) 24 Φ130 x H75 Φ115  650,000    +270,000

ENA-DTU30-130/(x) 30 Φ130 x H75 Φ115  695,000    

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

24O

IP20
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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VĂN PHÒNGCỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Downlight mẫu DTP

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Vỏ trắng, tròng trắng/tròng đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Sử dụng thấu kính PMMA hoặc mặt khuếch tán PC

Góc chiếu Lens góc chiếu 24⁰/ Mặt PC góc chiếu 55⁰

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DTP
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT
LED Recessed Downlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DTP05-085/(x) 5 Φ085 x H50 Φ75  205,000 

ENA-DTP07-085/(x) 7 Φ085 x H50 Φ75  215,000  285,000 +200,000

ENA-DTP10-105/(x) 10 Φ105 x H50 Φ95  310,000 +200,000

ENA-DTP12-105/(x) 12 Φ105 x H50 Φ95  315,000  395,000 +200,000

ENA-DTP15-130/(x) 15 Φ130 x H60 Φ110  410,000   +270,000

ENA-DTP18-130/(x) 18 Φ130 x H60 Φ110  430,000    +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

24O

IP20
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG KHÁCH SẠN RẠP CHIẾU PHIMCĂN HỘ

2 YEAR WARRANTY

2 YEAR WARRANTY

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Downlight mẫu DTO

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board)

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Chóa phản quang tráng gương

Góc chiếu Góc chiếu thẳng 600

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED COB -  Nguồn ENA Vietnam

SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT
LED Recessed Downlight

DTO
SERIES

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DTO03-095/CB 3 Φ95 x H40 Φ75  235,000 

ENA-DTO05-095/CB 5 Φ95 x H40 Φ75  255,000 

ENA-DTO07-095/CB 7 Φ95 x H40 Φ75  265,000  335,000 +200,000

ENA-DTO10-115/CB 10 Φ115 x H40 Φ95  355,000  +200,000

ENA-DTO12-135/CB 12 Φ135 x H40 Φ115  415,000  490,000 +200,000

ENA-DTO15-165/CB 15 Φ165 x H45 Φ145  450,000 +270,000

ENA-DTO18-195/CB 18 Φ195 x H45 Φ165  510,000 +270,000

ENA-DTO24-225/CB 24 Φ225 x H45 Φ195  600,000 +270,000

ENA-DTO30-225/CB 30 Φ225 x H45 Φ195  640,000 

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

60O

IP20
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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VĂN PHÒNGCỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Downlight mẫu DTD

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng, màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Bộ cấp nguồn Nguồn rời, đóng trong hộp nhựa chịu nhiệt PE

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Mặt khuếch tán bằng nhựa Polycarbonate (PC) 

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Epistar -  Nguồn ENA Vietnam

DTD
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT
LED Recessed Downlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Vỏ màu đen Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DTD05-100/(x) 5 Φ100 x H30 Φ70  150,000  170,000 +10,000

ENA-DTD07-100/(x) 7 Φ100 x H30 Φ70  160,000  180,000 +10,000 +200,000

ENA-DTD07-120/(x) 7 Φ120 x H30 Φ90  210,000  230,000 +10,000 +200,000

ENA-DTD09-120/(x) 9 Φ120 x H30 Φ90  235,000  275,000 +10,000 +200,000

ENA-DTD09-145/(x) 9 Φ145 x H30 Φ110  255,000  295,000 +10,000 +200,000

ENA-DTD12-145/(x) 12 Φ145 x H30 Φ110  270,000  305,000 +10,000 +200,000

ENA-DTD15-170/(x) 15 Φ170 x H30 Φ130  320,000  +10,000 +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+OFF/ON
ĐỔI MÀU30000

GIỜ

120O

IP20
LEDs in Taiwan

L E D -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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VĂN PHÒNGCỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Downlight mẫu DTD đôi

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng, màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Bộ cấp nguồn Nguồn rời, đóng trong hộp nhựa chịu nhiệt PE

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Mặt khuếch tán bằng nhựa Polycarbonate (PC) 

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Epistar -  Nguồn ENA Vietnam

DTD
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT ĐÔI
LED Recessed Downlight Double

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DTD2x07-120/(x) 7 x 2 120 x 230 x H30 90 x 200  440,000  485,000 +400,000

ENA-DTD2x09-120/(x) 9 x 2 120 x 230 x H30 90 x 200  490,000  550,000 +400,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+OFF/ON
ĐỔI MÀU30000

GIỜ

120O

IP20
LEDs in Taiwan

L E D -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ SÂN BAY NHÀ GABẢO TÀNGCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Downlight mẫu DTE

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng viền bạc

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Bộ cấp nguồn Được đặt bên trong đèn

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm cán nguội cắt CNC, sơn tĩnh điện

Quang học Mặt khuếch tán bằng nhựa Polycarbonate (PC) 

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Epistar -  Nguồn ENA Vietnam

DTE
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT
LED Recessed Downlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DTE05-120/(x) 5 Φ120 x H60 Φ100  195,000  210,000 

ENA-DTE07-120/(x) 7 Φ120 x H60 Φ100  200,000  215,000 +200,000

ENA-DTE09-120/(x) 9 Φ120 x H60 Φ100  220,000  255,000 +200,000

ENA-DTE09-145/(x) 9 Φ145 x H65 Φ125  235,000  265,000 +200,000

ENA-DTE12-145/(x) 12 Φ145 x H65 Φ125  245,000  270,000 +200,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+OFF/ON
ĐỔI MÀU30000

GIỜ

90O

IP20
LEDs in Taiwan

L E D -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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VĂN PHÒNGCỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Downlight mẫu DTF

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng, viền vàng/viền bạc

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Bộ cấp nguồn Nguồn rời, đóng trong hộp nhựa chịu nhiệt PE

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm cán nguội cắt CNC, sơn tĩnh điện

Quang học Mặt khuếch tán bằng nhựa Polycarbonate (PC) 

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Epistar -  Nguồn ENA Vietnam

DTF
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT
LED Recessed Downlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Viền vàng Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DTF05-105/(x) 5 Φ105 x H30 Φ70  155,000  175,000 +10,000

ENA-DTF07-105/(x) 7 Φ105 x H30 Φ70  160,000  185,000 +10,000 +200,000

ENA-DTF07-120/(x) 7 Φ120 x H30 Φ90  180,000  200,000 +10,000 +200,000

ENA-DTF09-120/(x) 9 Φ120 x H30 Φ90  205,000  240,000 +10,000 +200,000

ENA-DTF09-140/(x) 9 Φ140 x H30 Φ110  240,000  270,000 +10,000 +200,000

ENA-DTF12-140/(x) 12 Φ140 x H30 Φ110  245,000  275,000 +10,000 +200,000

ENA-DTF15-170/(x) 15 Φ170 x H30 Φ140  350,000 +10,000 +270,000

ENA-DTF18-170/(x) 18 Φ170 x H30 Φ140  355,000 +10,000 +270,000

ENA-DTF24-190/(x) 24 Φ190 x H30 Φ155  415,000 +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+OFF/ON
ĐỔI MÀU30000

GIỜ

120O

IP20
LEDs in Taiwan

L E D -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG



24 RoHS
EURO
CERTENAVIETNAM.VN

W

LH

VĂN PHÒNGCỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Downlight mẫu DTI

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng, viền vàng/viền bạc

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Bộ cấp nguồn Nguồn rời, đóng trong hộp nhựa chịu nhiệt PE

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm tấm và nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Mặt khuếch tán bằng nhựa Polycarbonate (PC) 

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Epistar -  Nguồn ENA Vietnam

DTI
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT
LED Recessed Downlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Viền vàng Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DTI07-120/(x) 7 Φ120 x H35 Φ90  185,000  210,000 +5,000 +200,000

ENA-DTI09-120/(x) 9 Φ120 x H35 Φ90  210,000  245,000 +5,000 +200,000

ENA-DTI09-140/(x) 9 Φ140 x H45 Φ110  255,000  290,000 +5,000 +200,000

ENA-DTI12-140/(x) 12 Φ140 x H45 Φ110  270,000  300,000 +5,000 +200,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+OFF/ON
ĐỔI MÀU30000

GIỜ

120O

IP20
LEDs in Taiwan

L E D -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

DTJ DTL DTM DTI
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VĂN PHÒNGCỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

DTK
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT
LED Recessed Downlight

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+OFF/ON
ĐỔI MÀU30000

GIỜ

90O

IP20
LEDs in Taiwan

L E D -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần Downlight

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu vàng, màu bạc, màu trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Bộ cấp nguồn Được đặt bên trong đèn

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm cán nguội, cắt CNC, mạ màu kim loại

Quang học Mặt khuếch tán bằng nhựa Polycarbonate (PC) 

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Epistar -  Nguồn ENA Vietnam

DTH
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT
LED Recessed Downlight

DTB
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT
LED Recessed Downlight

DTA
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT
LED Recessed Downlight

Φ70 mm Φ100x55 mmΦ70 mm Φ100x55 mm

Φ70 mm Φ100x55 mm

Đèn 1 chế độ màu

Đèn 1 chế độ màu

Đèn 1 chế độ màu

Đèn 1 chế độ màu

Đèn 1 chế độ màu

Đèn 1 chế độ màu

Đèn 1 chế độ màu

Đèn 1 chế độ màu

155.000 đ

155.000 đ

155.000 đ

160.000 đ

160.000 đ

160.000 đ

160.000 đ

165.000 đ

170.000 đ

170.000 đ

170.000 đ

175.000 đ

180.000 đ

180.000 đ

180.000 đ

180.000 đ

Đèn 3 chế độ màu

Đèn 3 chế độ màu

Đèn 3 chế độ màu

Đèn 3 chế độ màu

Đèn 3 chế độ màu

Đèn 3 chế độ màu

Đèn 3 chế độ màu

Đèn 3 chế độ màu

Φ75 mm Φ100x55 mm

5w

5w

5w

5w

7w

7w

7w

7w
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VĂN PHÒNGBỆNH VIỆNCỬA HÀNG NGÂN HÀNGTRƯỜNG HỌC

SCHOOL COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần tròn siêu mỏng mẫu ATL

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Hệ truyền sáng panel

Vật liệu dẫn sáng PMMA Mitsubishi/PS LGP/PC

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Epistar -  Nguồn ENA Vietnam

ATL
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN TRÒN
LED Slim Recessed Panel light

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu (PS/PA) 3 chế độ màu (PS/PA) Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-ATL03-085/(x) 3 Φ85 x H20 Φ70  110,000 / 120,000  135,000 / 150,000 

ENA-ATL06-120/(x) 6 Φ120 x H20 Φ110  155,000 / 165,000  190,000 / 205,000 

ENA-ATL09-120/(x) 9 Φ120 x H20 Φ110  175,000 / 195,000 +200,000

ENA-ATL09-150/(x) 9 Φ145 x H20 Φ135  200,000 / 215,000  255,000 / 280,000 +200,000

ENA-ATL12-150/(x) 12 Φ145 x H20 Φ135  210,000 / 220,000 +200,000

ENA-ATL18-225/(x) 18 Φ225 x H20 Φ210   290,000 / 350,000  355,000 / 415,000 +270,000

ENA-ATL24-300/(x) 24 Φ300 x H20 Φ285  440,000 / 590,000  525,000 / 665,000 +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+OFF/ON
ĐỔI MÀU30000

GIỜ

120O

IP20
LEDs in Taiwan

L E D -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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VĂN PHÒNGBỆNH VIỆNCỬA HÀNG NGÂN HÀNGTRƯỜNG HỌC

SCHOOL COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần vuông siêu mỏng mẫu AVL

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Hệ truyền sáng panel

Vật liệu dẫn sáng PMMA Mitsubishi/PS LGP/PC

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Epistar -  Nguồn ENA Vietnam

AVL
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG
LED Slim Recessed Panel light

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu (PS/PA) 3 chế độ màu (PS/PA) Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-AVL03-085/(x) 3 85 x 85 x H20 70 x 70  115,000 / 140,000 

ENA-AVL06-120/(x) 6 120 x 120 x H20 110 x 110  155,000 / 170,000  190,000 / 210,000 

ENA-AVL09-150/(x) 9 145 x 145 x H20 135 x 135  205,000 / 235,000  260,000 / 290,000 +200,000

ENA-AVL12-170/(x) 12 170 x 170 x H20 155 x 155  235,000 / 275,000  300,000 / 340,000 +200,000

ENA-AVL15-190/(x) 15 190 x 190 x H20 170 x 170  310,000 / 360,000 +270,000

ENA-AVL18-225/(x) 18 220 x 220 x H20 210 x 210   330,000 / 390,000  405,000 / 465,000 +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+OFF/ON
ĐỔI MÀU30000

GIỜ

120O

IP20
LEDs in Taiwan

L E D -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+OFF/ON
ĐỔI MÀU30000

GIỜ

120O

IP20
LEDs in Taiwan

L E D -10 Co

+50 Co

VĂN PHÒNGBỆNH VIỆNCỬA HÀNG NGÂN HÀNGTRƯỜNG HỌC

SCHOOL COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần tròn siêu mỏng mẫu ATF

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Hệ truyền sáng panel

Vật liệu dẫn sáng PMMA Mitsubishi/PS LGP/PC

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Epistar -  Nguồn ENA Vietnam

ATF
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN TRÒN
LED Slim Recessed Panel light

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu (PS/PA) 3 chế độ màu (PS/PA) Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-ATF03-085/(x) 3 Φ85 x H20 Φ70  110,000 / 115,000  145,000 / 155,000  

ENA-ATF06-120/(x) 6 Φ120 x H20 Φ110  155,000 / 165,000  190,000 / 200,000  

ENA-ATF09-120/(x) 9 Φ120 x H20 Φ110  180,000 / 190,000    +200,000

ENA-ATF09-150/(x) 9 Φ145 x H20 Φ135  205,000 / 230,000  260,000 / 280,000 +200,000

ENA-ATF12-150/(x) 12 Φ145 x H20 Φ135  215,000 / 240,000    +200,000

ENA-ATF12-170/(x) 12 Φ170 x H20 Φ155  240,000 / 260,000  300,000 / 315,000 +200,000

ENA-ATF15-170/(x) 15 Φ170 x H20 Φ155  270,000 / 290,000 +270,000

ENA-ATF18-225/(x) 18 Φ225 x H20 Φ210   325,000 / 385,000  400,000 / 455,000 +270,000

ENA-ATF24-300/(x) 24 Φ300 x H20 Φ285  490,000 / 590,000  565,000 / 670,000 +270,000

ĐÈN DÂN DỤNG
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INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+OFF/ON
ĐỔI MÀU30000

GIỜ

120O

IP20
LEDs in Taiwan

L E D -10 Co

+50 Co

W

LH

L E D

VĂN PHÒNGBỆNH VIỆNCỬA HÀNG NGÂN HÀNGTRƯỜNG HỌC

SCHOOL COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần vuông siêu mỏng mẫu AVF

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Hệ truyền sáng panel

Vật liệu dẫn sáng PMMA Mitsubishi/PS LGP/PC

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Epistar -  Nguồn ENA Vietnam

AVF
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG
LED Slim Recessed Panel light

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu (PS/PA) 3 chế độ màu (PS/PA) Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-AVF06-120/(x) 6 120 x 120 x H20 110 x 110  165,000 / 175,000  210,000 / 215,000 

ENA-AVF09-120/(x) 9 120 x 120 x H20 110 x 110  195,000 / 205,000  245,000 / 255,000 +200,000

ENA-AVF09-150/(x) 9 145 x 145 x H20 135 x 135  220,000 / 240,000  270,000 / 295,000 +200,000

ENA-AVF12-170/(x) 12 170 x 170 x H20 155 x 155  255,000 / 285,000  320,000 / 345,000 +200,000

ENA-AVF18-225/(x) 18 225 x 225 x H20 210 x 210  350,000 / 405,000  425,000 / 475,000 +270,000

ENA-AVF24-300/(x) 24 300 x 300 x H20 280 x 280  495,000 / 655,000  575,000 / 745,000 +270,000

ĐÈN DÂN DỤNG
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VĂN PHÒNGBỆNH VIỆNCỬA HÀNG NGÂN HÀNGTRƯỜNG HỌC

SCHOOL COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn âm trần tròn siêu mỏng mẫu ATI

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng, viền bạc/viền vàng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Hệ truyền sáng panel

Vật liệu dẫn sáng PMMA Mitsubishi/PS LGP/PC

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Epistar -  Nguồn ENA Vietnam

ATI
SERIES

ĐÈN ÂM TRẦN TRÒN
LED Slim Recessed Panel light

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Lỗ cắt (mm) 1 Chế độ màu (PS/PA) 3 chế độ màu (PS/PA) Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-ATI06-120/(x) 6 Φ120 x H20 Φ110  165,000 / 190,000  205,000 / 215,000 

ENA-ATI09-120/(x) 9 Φ120 x H20 Φ110  200,000 / 215,000  +200,000

ENA-ATI09-150/(x) 9 Φ150 x H20 Φ135  215,000 / 240,000  265,000 / 285,000 +200,000

ENA-ATI12-150/(x) 12 Φ150 x H20 Φ135  220,000 / 245,000  +200,000

ENA-ATI12-170/(x) 12 Φ170 x H20 Φ155  245,000 / 270,000  300,000 / 325,000 +200,000

ENA-ATI15-170/(x) 15 Φ170 x H20 Φ155  275,000 / 300,000 +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+OFF/ON
ĐỔI MÀU30000

GIỜ

120O

IP20
LEDs in Taiwan

L E D -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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VĂN PHÒNGCỬA HÀNG KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn ốp trần tròn mẫu OTF

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng/màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Hệ truyền sáng panel

Vật liệu dẫn sáng PMMA Mitsubishi/PS LGP/PC

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Epistar -  Nguồn ENA Vietnam

OTF
SERIES

ĐÈN ỐP TRẦN TRÒN
LED Surface-Mounted Panel light

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) 1 Chế độ màu (PS/PA) 3 chế độ màu (PS/PA) Vỏ màu đen Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-OTF06-120/(x) 6 Φ120 x H30  190,000 / 200,000  225,000 / 235,000 +15,000

ENA-OTF09-120/(x) 9 Φ120 x H30  220,000 / 230,000  +15,000 +200,000

ENA-OTF12-170/(x) 12 Φ170 x H30  280,000 / 300,000  340,000 / 355,000 +20,000 +200,000

ENA-OTF15-170/(x) 15 Φ170 x H30  315,000 / 325,000 +20,000 +200,000

ENA-OTF18-225/(x) 18 Φ225 x H30  370,000 / 420,000  435,000 / 490,000 +30,000 +270,000

ENA-OTF24-300/(x) 24 Φ300 x H30  555,000 / 705,000  630,000 / 780,000 +30,000 +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+OFF/ON
ĐỔI MÀU30000

GIỜ

120O

IP20
LEDs in Taiwan

L E D -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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VĂN PHÒNGCỬA HÀNG KHÁCH SẠNCAO ỐCCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn ốp trần vuông mẫu OVF

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng/màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Hệ truyền sáng panel

Vật liệu dẫn sáng PMMA Mitsubishi/PS LGP/PC

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Epistar -  Nguồn ENA Vietnam

OVF
SERIES

ĐÈN ỐP TRẦN VUÔNG
LED Surface-Mounted Panel light

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) 1 Chế độ màu (PS/PA) 3 chế độ màu (PS/PA) Vỏ màu đen Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-OVF06-120/(x) 6 120 x 120 x H30  205,000 / 210,000  250,000 / 245,000 +15,000

ENA-OVF09-120/(x) 9 120 x 120 x H30  235,000 / 240,000  285,000 / 290,000 +15,000 +200,000

ENA-OVF12-170/(x) 12 170 x 170 x H30  290,000 / 325,000  360,000 / 395,000 +20,000 +200,000

ENA-OVF18-225/(x) 18 225 x 225 x H30  420,000 / 455,000  505,000 / 535,000 +30,000 +270,000

ENA-OVF24-300/(x) 24 300 x 300 x H30  610,000 / 715,000  690,000 / 805,000 +30,000 +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+OFF/ON
ĐỔI MÀU30000

GIỜ

120O

IP20
LEDs in Taiwan

L E D -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG RẠP CHIẾU PHIM

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn Ray rọi mẫu RRB

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng, màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm, tản nhiệt nhôm khối ép bên trong đèn

Quang học Thấu kính PMMA

Góc chỉnh/xoay 900/3200 (Góc chiếu 240)

Tiêu chuẩn IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

RRB
SERIES

ĐÈN RAY RỌI
LED Tracking Spotlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) CRI (Ra) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Đế âm Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-RRB05-055/(x) 5 Φ50 x 160 x H140 98  410,000 +25,000

ENA-RRB07-055/(x) 7 Φ50 x 160 x H140 98  415,000  475,000 +25,000 +200,000

ENA-RRB10-055/(x) 10 Φ50 x 160 x H140 98  450,000 +25,000 +200,000

ENA-RRB12-055/(x) 12 Φ50 x 160 x H140 98  455,000  540,000 +25,000 +200,000

ENA-RRB15-065/(x) 15 Φ65 x 175 x H150 98  545,000 +25,000 +270,000

ENA-RRB18-065/(x) 18 Φ65 x 175 x H150 98  560,000 +25,000 +270,000

ENA-RRB20-065/(x) 20 Φ65 x 175 x H150 98  585,000 +25,000 +270,000

ENA-RRB24-070/(x) 24 Φ70 x 185 x H160 98  680,000 +25,000 +270,000

ENA-RRB30-070/(x) 30 Φ70 x 185 x H160 98  735,000 +25,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

24O3
2

0
O

IP40
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG RẠP CHIẾU PHIM

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn Ray rọi mẫu RRC

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng, màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm và nhựa, tản nhiệt nhôm sơn tĩnh điện

Quang học Chóa nhôm tráng gương, mặt kính bảo vệ

Góc chỉnh/xoay 900/3200

Tiêu chuẩn IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

RRC
SERIES

ĐÈN RAY RỌI
LED Tracking Spotlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) CRI (Ra) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-RRC05-070/(x) 5 Φ50 x 70 x H125 98  305,000 

ENA-RRC07-070/(x) 7 Φ50 x 70 x H125 98  315,000  375,000 +200,000

ENA-RRC10-085/(x) 10 Φ70 x 85 x H125 98  405,000 +200,000

ENA-RRC12-085/(x) 12 Φ70 x 85 x H125 98  415,000  490,000 +200,000

ENA-RRC15-120/(x) 15 Φ85 x 120 x H145 98  545,000 +270,000

ENA-RRC18-120/(x) 18 Φ85 x 120 x H145 98  560,000 +270,000

ENA-RRC20-120/(x) 20 Φ85 x 120 x H145 98  580,000 +270,000

ENA-RRC24-120/(x) 24 Φ85 x 120 x H145 98  595,000 +270,000

ENA-RRC30-140/(x) 30 Φ85 x 140 x H145 98  820,000 

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

24O3
2

0
O

IP40
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG RẠP CHIẾU PHIM

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn Ray rọi mẫu RRD

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng, màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm, tản nhiệt nhôm khối ép bên trong đèn

Quang học Thấu kính PMMA

Góc chỉnh/xoay 900/3200, 240 ,thêm góc chiếu 150, 360 cho size Φ50

Tiêu chuẩn IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

RRD
SERIES

ĐÈN RAY RỌI
LED Tracking Spotlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) CRI (Ra) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Honeycomb/Đế âm Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-RRD05-050/(x) 5 Φ50 x 100 x H165 98  445,000 +30,000 / 25,000

ENA-RRD07-050/(x) 7 Φ50 x 100 x H165 98  470,000  530,000 +30,000 / 25,000 +200,000

ENA-RRD10-050/(x) 10 Φ50 x 100 x H165 98  500,000 +30,000 / 25,000 +200,000

ENA-RRD12-050/(x) 12 Φ50 x 100 x H165 98  505,000  595,000 +30,000 / 25,000 +200,000

ENA-RRD15-060/(x) 15 Φ60 x 140 x H200 98  640,000 +30,000 / 25,000 +270,000

ENA-RRD18-060/(x) 18 Φ60 x 140 x H200 98  660,000 +30,000 / 25,000 +270,000

ENA-RRD20-060/(x) 20 Φ60 x 140 x H200 98  675,000 +30,000 / 25,000 +270,000

ENA-RRD24-080/(x) 24 Φ80 x 150 x H200 98  780,000 +30,000 / 25,000 +270,000

ENA-RRD30-080/(x) 30 Φ80 x 150 x H200 98  820,000 +30,000 / 25,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

24O3
2

0
O

IP40
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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Kích thước : Φ55 x 120

Công suất
Lumen : 130Lm/w

Vật liệu : Nhôm

: 12-15w Điện áp : 48V
CRI > 95

Kích thước : 220 x 22 x 85

Công suất
Lumen : 130Lm/w

Vật liệu : Nhôm

: 12w Điện áp : 48V
CRI > 95

Kích thước : 185 x 22 x 25

Công suất
Hiệu suất : 80%

Chống sốc : 4Kv

: 100w Điện áp ra : 48V
Dòng điện : 2.1A

Kích thước : 265 x 22 x 25

Công suất
Hiệu suất : 80%

Chống sốc : 4Kv

: 200w Điện áp ra : 48V
Dòng điện : 4.2A

Kích thước : 300 x 22 x 25

Công suất
Lumen : 130Lm/w

Vật liệu : Nhôm

: 12-15w Điện áp : 48V
CRI > 95

Kích thước : 220 x 22 x 25

Công suất
Lumen : 130Lm/w

Vật liệu : Nhôm

: 12w Điện áp : 48V
CRI > 95

RNC15-55
PREMIUM

RNX100-185

705.000đ
PREMIUM

RNX200-265

1.100.000đ 
PREMIUM

RNA12-300

330.000đ

PREMIUM
RNB12-220RNB12-220

PREMIUM

RND12-220RND12-220
PREMIUM

705.000đ

750.000đ

390.000đ
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1800

3600

CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG KHÁCH SẠN RẠP CHIẾU PHIMCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn Rọi gắn nổi mẫu DRA

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng, màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm khối cắt CNC, sơn tĩnh điện

Quang học Chóa phản quang, thấu kính PMMA, mặt nhựa PC

Góc chỉnh/xoay 1800/3600 (Góc chiếu 240)

Tiêu chuẩn IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

DRA
SERIES

ĐÈN RỌI
LED Mounted Spotlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) CRI (Ra) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-DRA03-065/(x) 3 Φ65 x H125 98  410,000 

ENA-DRA05-065/(x) 5 Φ65 x H125 98  430,000 

ENA-DRA07-065/(x) 7 Φ65 x H125 98  440,000  520,000 +200,000

ENA-DRA10-065/(x) 10 Φ65 x H125 98  475,000 +200,000

ENA-DRA12-065/(x) 12 Φ65 x H125 98  480,000  585,000 +200,000

ENA-DRA15-080/(x) 15 Φ80 x H160 98  700,000 +270,000

ENA-DRA18-080/(x) 18 Φ80 x H160 98  715,000 +270,000

ENA-DRA20-080/(x) 20 Φ80 x H160 98  745,000 +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

24O

IP40
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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LED

CÔNG SUẤT

3w

5w

7w

10w

12w

15w

 530,000

 550,000

 560,000

 605,000

 610,000

 650,000

 635,000

 700,000

+200,000

+200,000

+200,000

+270,000

1 MÀU 3 MÀU DIMMER

115 x 115 x 50
DxRxC mm

98
CRI 50403027 6000K

CÔNG SUẤT

6w

10w

14w

20w

24w

30w

 955,000

 1,000,000

 1,015,000

 1,105,000

 1,115,000

 1,195,000

 1,160,000

 1,295,000

+400,000

+400,000

+400,000

+540,000

1 MÀU 3 MÀU DIMMER

215 x 115 x 50

Đèn lon ốp nổi LOD

ENA Led Lighting

Sản xuất bởi ENA Vietnam

IP2X, Class II, CE, TUV, TCVN

Bảo hành 3 năm

85-265V / 50Hz

Bridgelux 130lm/w

Nhôm sơn tĩnh điện

Vỏ màu Đen / Trắng

Thấu kính PMMA

DxRxC mm

98
CRI 50403027 6000K

CÔNG SUẤT

9w

15w

21w

30w

36w

45w

 1,405,000

 1,470,000

 1,495,000

 1,630,000

 1,645,000

 1,765,000

 1,715,000

 1,920,000

+600,000

+600,000

+600,000

+810,000

1 MÀU 3 MÀU DIMMER

325 x 115 x 50
DxRxC mm

98
CRI 50403027 6000K

CÔNG SUẤT

12w

20w

28w

40w

48w

60w

 1,805,000

 1,895,000

 1,925,000

 2,105,000

 2,125,000

 2,285,000

 2,215,000

 2,490,000

+800,000

+800,000

+800,000

+1,080,000

1 MÀU 3 MÀU DIMMER

225 x 225x 50
DxRxC mm

98
CRI 50403027 6000K

240

360
240

360

240

360
240

360
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CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG KHÁCH SẠN RẠP CHIẾU PHIMCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn Lon gắn nổi mẫu LOA

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng, màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Bộ cấp nguồn Đặt bên trong đèn

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm sơn tĩnh điện, khối tản nhiệt nhôm đúc

Quang học Thấu kính PMMA, chóa phản quang tráng gương

Tiêu chuẩn IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

LOA
SERIES

ĐÈN LON
LED Mounted Downlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) CRI (Ra) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-LOA05-100/(x) 5 Φ100 x H100 98  470,000 

ENA-LOA07-100/(x) 7 Φ100 x H100 98  475,000  560,000 +200,000

ENA-LOA10-100/(x) 10 Φ100 x H100 98  515,000 +200,000

ENA-LOA12-100/(x) 12 Φ100 x H100 98  520,000  605,000 +200,000

ENA-LOA15-100/(x) 15 Φ100 x H100 98  560,000 +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

24O

IP40
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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H
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CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ BẢO TÀNG KHÁCH SẠN RẠP CHIẾU PHIMCĂN HỘ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn Lon gắn nổi mẫu LOB

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng, màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Bộ cấp nguồn Đặt bên trong đèn

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm, sơn tĩnh điện

Quang học Tấm khuếch tán PC, chóa phản quang tráng gương

Tiêu chuẩn IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Bridgelux -  Nguồn ENA Vietnam

LOB
SERIES

ĐÈN LON
LED Mounted Downlight

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) CRI (Ra) 1 Chế độ màu 3 chế độ màu Nguồn dimmer (1 màu)

ENA-LOB05-055/(x) 5 Φ55 x H75 98  360,000 

ENA-LOB07-055/(x) 7 Φ55 x H75 98  385,000  465,000 +200,000

ENA-LOB10-075/(x) 10 Φ75 x H100 98  590,000 +200,000

ENA-LOB12-075/(x) 12 Φ75 x H100 98  605,000  680,000 +200,000

ENA-LOB15-095/(x) 15 Φ95 x H120 98  725,000 +270,000

ENA-LOB18-095/(x) 18 Φ95 x H120 98  760,000 +270,000

ENA-LOB20-095/(x) 20 Φ95 x H120 98  785,000 +270,000

INPUT

85-265V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

95+OFF/ON
ĐỔI MÀU50000

GIỜ

24O

IP40
LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ KHÁCH SẠN

2 YEAR WARRANTY

2 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn Tuýp thân nhôm (TN) - Tuýp thân nhựa (TB)

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 180v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Kiến trúc PCB Thanh led nhôm, khoảng cách chip 11.42mm

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm Profile/Thân nhựa PE

Quang học Mặt khuếch tán bằng nhựa PC (Polycarbonate)

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Philips -  Nguồn ENA Vietnam

T5
SERIES

ĐÈN TUBE T5 NHÔM/NHỰA
LED T5 Aluminum/Polycarbonate Tube

Mã sản phẩm Công suất (w) Chế độ màu Kích thước (mm) CRI (Ra) Thân nhựa Thân nhôm

ENA-T(B/N)505-0M3/(x) 5 1 màu 300 x 24 x 35 >85  115,000  125,000 

ENA-T(B/N)510-0M6/(x) 10 1 màu 600 x 24 x 35 >85  155,000  165,000 

ENA-T(B/N)515-0M9/(x) 14 1 màu 900 x 24 x 35 >85  185,000  210,000 

ENA-T(B)517-1M0/(x) 16 1 màu 1000 x 24 x 35 >85  215,000 

ENA-T(B/N)520-1M2/(x) 18 1 màu 1200 x 24 x 35 >85  225,000  260,000 

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+
6000K

4000K

3000K
30000

GIỜ

120O

IP20
LED

-10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.5
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

80+
6000K

4000K

3000K
30000

GIỜ

120O

IP20
LEDs in Taiwan

L E D -10 Co

+50 Co

CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ VĂN PHÒNG BỆNH VIỆN NGÂN HÀNGTRƯỜNG HỌC

SCHOOL

NHÀ GACĂN HỘ

2 YEAR WARRANTY

2 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn Tuýp nhựa T8 mẫu TP8

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 180v - 240vAC)

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode) 100lm/w

Kiến trúc PCB 96 chíp, khoảng cách chip 11.42mm

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, cầu chì bảo vệ ngắn mạch

Vật liệu khung vỏ Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm bên trong đèn.

Quang học Mặc khuếch tán bằng nhựa PC (Polycarbonate)

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Epistar -  Nguồn ENA Vietnam

T8
SERIES

ĐÈN TUBE T8 NHỰA
LED TED T8 Polycarbonate Tube

Mã sản phẩm Công suất (w) Chế độ màu Kích thước (mm) CRI (Ra) Giá

ENA-TP809-0M6/(x) 9 ánh sáng trắng 600 x 30 x 30 >80  110,000 

ENA-TP818-1M2/(x) 18 ánh sáng trắng 1200 x 30 x 30 >80  165,000 

ĐÈN DÂN DỤNG
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INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+
6000K

4000K

3000K
30000

GIỜ

120O

IP20
LED

-10 Co

+50 Co

CỬA HÀNG

COOP MART

SIÊU THỊ VĂN PHÒNG BỆNH VIỆN NGÂN HÀNGTRƯỜNG HỌC

SCHOOL

NHÀ GACĂN HỘ

2 YEAR WARRANTY

2 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn Tuýp nhôm T8 mẫu TN8

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 180v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Kiến trúc PCB Thanh led nhôm, khoảng cách chip 11.42mm

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC

Vật liệu khung vỏ Thân nhôm, tản nhiệt thông qua thân đèn

Quang học Mặt khuếch tán bằng nhựa PC (Polycarbonate)

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Philips -  Nguồn ENA Vietnam

T8
SERIES

ĐÈN TUBE T8 NHÔM
LED TED T8 Aluminum Tube

Mã sản phẩm Công suất (w) Chế độ màu Kích thước (mm) CRI (Ra) Giá

ENA-TN809-0M6/(x) 9 1 màu 600 x 30 x 30 >85  165,000 

ENA-TN818-1M2/(x) 18 1 màu 1200 x 30 x 30 >85  260,000 

ĐÈN DÂN DỤNG
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CĂN HỘ CỬA HÀNG BỆNH VIỆN TRƯỜNG HỌC

SCHOOL

NHÀ GA

2 YEAR WARRANTY

2 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn Tuýp bán nguyệt mẫu BNS

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 180v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Kiến trúc PCB Thanh led nhôm, khoảng cách chip 11.42mm

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC

Vật liệu khung vỏ Nhôm, sơn tĩnh điện, bộ nguồn đặt trong đèn

Quang học Mặt khuếch tán bằng nhựa PC (Polycarbonate)

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Philips -  Nguồn ENA Vietnam

BNS
SERIES

ĐÈN TUBE BÁN NGUYỆT
LED Tri-Proof Light Fixture

Mã sản phẩm Công suất (w) Chế độ màu Kích thước (mm) CRI (Ra) Giá

ENA-BNS20-0M6/(x) 20 1 màu 600 x 25 x 75 >85  240,000 

ENA-BNS40-1M2/(x) 40 1 màu 1200 x 25 x 75 >85  420,000 

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+
6000K

4000K

3000K
30000

GIỜ

120O

IP20
LED

-10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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L

W

SCHOOLCOOP MART

2 YEAR WARRANTY

2 YEAR WARRANTY

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn Panel mẫu PLB

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 3030 SMD (Surface Mounted Diode)

Kiến trúc PCB Thanh led nhôm, khoảng cách chip 11.42mm

Mạch bảo vệ Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV

Vật liệu khung vỏ Nhôm, sơn tĩnh điện, hộp nguồn cách ly an toàn

Quang học Thấu kính (Lens PMMA), mặt khuếch tán nhựa PC

Tiêu chuẩn IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED Philips -  Nguồn ENA Vietnam

PLB
SERIES

ĐÈN PANEL
LED Recessed Big Panel Light

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) CRI (Ra) Quang thông (lm) 1 chế độ màu 3 chế độ màu

ENA-PLB36-0606/(x) 36 595 x 595 x 35 >85 4,320  890,000  1,140,000 

ENA-PLB48-0606/(x) 48 595 x 595 x 35 >85 5,760  890,000  1,140,000 

ENA-PLB36-1203/(x) 36 295 x 1,195 x 35 >85 4,320  1,040,000 

ENA-PLB48-1203/(x) 48 295 x 1,195 x 35 >85 5,760  1,040,000 

ENA-PLB72-1206/(x) 72 595 x 1,195 x 35 >85 8,640  2,110,000 

ENA-PLB96-1206/(x) 96 595 x 1,195 x 35 >85 11,520  2,110,000 

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.65
2.52.5
kiloVoltFLICKER FREE

85+
6000K

4000K

3000K
30000

GIỜ

120O

IP20
LED

-10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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H

L
W

CẢNH QUANNGOÀI TRỜI

2 YEAR WARRANTY

2 YEAR WARRANTY

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn Sân vườn năng lượng mặt trời

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu đen

Tấm thu năng lượng Monocrystalline

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Kiến trúc PCB Tấm led nhôm, led 3 chế độ ánh sáng

Mạch bảo vệ Bảo vệ ngắn mạch, sạc đầy pin tự ngắt

Vật liệu khung vỏ Ống nhôm, khung vỏ nhựa ABS

Chế độ sáng Tự động, hẹn giờ, đổi màu, tiết kiệm năng lượng

Tiêu chuẩn IP66, RoSH, CE, TCVN

Cấu hình Chip LED Osram -  Pin lithium 

DSx
SERIES

ĐÈN SÂN VƯỜN NLMT
LED Solar Garden Lights

Li-ion FLICKER FREE
85+

6000K

4000K

3000K
30000

GIỜ

120O

IP66LED -10 Co

+50 Co

ENA-NSV04-225/SO3
Công suất: 4.0w
Kích thước: 225 x 225 x H280
Dung lượng pin: 3,600 mAH
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 795,000đ

ENA-NST04-245/SO3
Công suất: 4,0w
Kích thước: Φ245 x H270
Dung lượng pin: 3,600 mAH
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 795,000đ

ENA-WSV04-225/SO3
Công suất: 4.0w
Kích thước: 225 x 225 x H260
Dung lượng pin: 3,600 mAH
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 885,000đ

ENA-WST04-245/SO3
Công suất: 4,0w
Kích thước: Φ245 x H260
Dung lượng pin: 3,600 mAH
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 885,000đ

ĐÈN DÂN DỤNG
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ENA-TSV04-225/SO3
Công suất: 4.0w
Kích thước: 225 x 225 x H700
Dung lượng pin: 3,600 mAH
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 1,280,000đ

ENA-TST04-245/SO3
Công suất: 4,0w
Kích thước: Φ245 x H690
Dung lượng pin: 3,600 mAH
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 1,280,000đ

ENA-CSV04-225/SO3
Công suất: 4.0w
Kích thước: 225 x 225 x H730
Dung lượng pin: 3,600 mAH
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 920,000đ

ENA-CST04-245/SO3
Công suất: 4,0w
Kích thước: Φ245 x H730
Dung lượng pin: 3,600 mAH
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 920,000đ

H

L
W

CẢNH QUANNGOÀI TRỜI

2 YEAR WARRANTY

2 YEAR WARRANTY

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn Sân vườn năng lượng mặt trời

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu đen

Tấm thu năng lượng Monocrystalline

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Kiến trúc PCB Tấm led nhôm, led 3 chế độ ánh sáng

Mạch bảo vệ Bảo vệ ngắn mạch, sạc đầy pin tự ngắt

Vật liệu khung vỏ Khung vỏ nhựa ABS, trụ nhôm sơn tĩnh điện

Chế độ sáng Tự động, hẹn giờ, đổi màu, tiết kiệm năng lượng

Tiêu chuẩn IP66, RoSH, CE, TCVN

Cấu hình Chip LED Osram -  Pin lithium 

DSx
SERIES

ĐÈN SÂN VƯỜN NLMT
LED Solar Garden Lights

Li-ion FLICKER FREE
85+

6000K

4000K

3000K
30000

GIỜ

120O

IP66LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG
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CẢNH QUANNGOÀI TRỜI

2 YEAR WARRANTY

2 YEAR WARRANTY

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn trụ sân vườn năng lượng mặt trời

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu đen

Tấm thu năng lượng Monocrystalline

Kiểu đóng gói chip led 3030 SMD (Surface Mounted Diode)

Kiến trúc PCB Tấm led nhôm, led 3 chế độ ánh sáng

Mạch bảo vệ Bảo vệ ngắn mạch, sạc đầy pin tự ngắt

Vật liệu khung vỏ Khung vỏ hợp kim nhôm, Lens PC

Chế độ sáng Tự động, hẹn giờ, đổi màu, tiết kiệm năng lượng

Tiêu chuẩn IP66, RoSH, CE, TCVN

Cấu hình Chip LED Osram -  Pin lithium 60AH 

DST
SERIES

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN NLMT
LED Solar Garden Lights

Li-ion FLICKER FREE
85+

6000K

4000K

3000K
30000

GIỜ

120O

IP66LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Tấm thu năng lượng Pin lưu trữ Điều khiển Giá  (Vnđ)

ENA-DST45-580 45 580 x 580 x 225 45W/5V LifePO4 3.2 60AH Cảm biến và Công tắc  14,190,000

580 mm

25
5 

m
m

580 m
m

Ø78 mm
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CẢNH QUANNGOÀI TRỜI

2 YEAR WARRANTY
2 YEAR WARRANTY

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn pha năng lượng mặt trời

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu đen

Tấm thu năng lượng Monocrystalline

Kiểu đóng gói chip led 2835 SMD (Surface Mounted Diode)

Kiến trúc PCB Tấm led nhôm, led 3 chế độ ánh sáng

Mạch bảo vệ Bảo vệ ngắn mạch, sạc đầy pin tự ngắt

Vật liệu khung vỏ Khung vỏ nhựa ABS, mặt kính cường lực

Chế độ sáng Tự động, hẹn giờ, đổi màu, tiết kiệm năng lượng

Tiêu chuẩn IP66, RoSH, CE, TCVN

Cấu hình Chip LED Osram -  Pin lithium 

DSP
SERIES

ĐÈN PHA SÂN VƯỜN MINI NLMT
LED Solar Mini Garden Lights

Li-ion FLICKER FREE
85+

6000K

4000K

3000K
30000

GIỜ

120O

IP66LED -10 Co

+50 Co

ĐÈN DÂN DỤNG

Mã sản phẩm Công suất (w) Kích thước (mm) Tấm thu năng lượng Pin lưu trữ Điều khiển Giá  (Vnđ)

ENA-DSP120-110 8 135 x 95 x 40 72 x 117 x 2 (5V1W) LifePO4 3.7 1200mAH Cảm biến và Remote  420,000 

ENA-DSP180-150 12 170 x 115 x 40 92 x 152 x 2 (5V1,8W) LifePO4 3.7 1800mAH Cảm biến và Remote  505,000 

ENA-DSP240-185 15 205 x 135 x 40 122 x 187 x 2 (5V3,5W) LifePO4 3.7 2400mAH Cảm biến và Remote  615,000 

H

L
W



50 RoHS
EURO
CERTENAVIETNAM.VN

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn pha xám mẫu PHA

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu xám, kính sơn viền đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board)

Chống sốc mặc định 4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)

Vật liệu khung vỏ Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện

Quang học Chóa nhôm phản quang, mặt kính cường lực

Tiêu chuẩn IK08, IP67, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình 1 (BH 2 năm) Chip LED COB Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam

Cấu hình 2 (BH 3 năm) Chip LED COB Philips/Lumuled -  Nguồn Philips

W

LH

PHA
SERIES

ĐÈN LED PHA
LED Flood Light

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.95
4.04.0
kiloVolt

PRODUCT 80+
6000K

4000K

3000K
50000

GIỜ

120O

IP67 IK 08 -10 Co

+50 Co

Mã sản phẩm Công suất (w) Chip Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) Cấu hình 1 Cấu hình 2

ENA-PHA020-285/(x) 20 COB  180 x 135 x H120 0,8  510,000 

ENA-PHA030-360/(x) 30 COB  235 x 185 x H135 1,2  575,000 

ENA-PHA050-285/(x) 50 COB  285 x 235 x H130 1,7  835,000  1,495,000 

ENA-PHA100-360/(x) 100 COB  360 x 280 x H190 3,4  1,585,000  2,770,000 

ENA-PHA150-440/(x) 150 COB  440 x 330 x H200 4,0  2,415,000  3,410,000 

ENA-PHA200-525/(x) 200 COB  525 x 325 x H225 6,1  3,605,000  4,400,000 

ENA-PHA300-455/(x) 300 COB  455 x 330 x H210 7,2  3,850,000  5,990,000 

ENA-PHA400-525/(x) 400 COB  525 x 330 x H220 8,0  4,610,000  7,345,000 

CẢNH QUANCÔNG TRÌNHNGOÀI TRỜI KHU THỂ THAO QUẢNG CÁO

ĐÈN CÔNG NGHIỆP
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W

LH

PHD
SERIES

ĐÈN LED PHA
LED Flood Light

CẢNH QUANCÔNG TRÌNHNGOÀI TRỜI KHU THỂ THAO

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn pha ly mẫu PHD

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board)

Chống sốc mặc định 4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)

Vật liệu khung vỏ Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện

Quang học Chóa nhôm phản quang, mặt kính cường lực

Tiêu chuẩn IK08, IP66, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình 1 (BH 2 năm) Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam

Cấu hình 2 (BH 3 năm) Chip LED Philips/Lumiled -  Nguồn Philips

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.95
4.04.0
kiloVolt

PRODUCT 80+
6000K

4000K

3000K
50000

GIỜ

90O

IP66 IK 08 -10 Co

+50 Co

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

Mã sản phẩm Công suất (w) Kiểu chip led Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) Cấu hình 1 Cấu hình 2

ENA-PHD100-330/(x) 100 COB  330 x 240 x 70 2,6  1,445,000  2,635,000 

ENA-PHD200-415/(x) 200 COB  415 x 310 x 85 5,8  2,635,000  4,040,000 

ENA-PHD300-520/(x) 300 COB  520 x 340 x 90 7,8  3,875,000  6,045,000 

ENA-PHD400-620/(x) 400 COB  620 x 350 x 90 9,8  4,705,000  6,740,000 

ENA-PHD500-830/(x) 500 COB  830 x 360 x 100 14,0  6,550,000  9,480,000 

ENA-PHD600-970/(x) 600 COB  970 x 360 x 100 18,0  7,135,000  11,310,000 

ĐÈN CÔNG NGHIỆP
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W

LH

PHE
SERIES

ĐÈN LED PHA
LED Flood Light

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn pha đen mẫu PHE

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board)

Chống sốc mặc định 4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)

Vật liệu khung vỏ Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện

Quang học Chóa nhôm phản quang, mặt kính cường lực

Tiêu chuẩn IK08, IP65, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình 1 Chip LED COB Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam

Cấu hình 2 Chip LED COB Philips/Lumiled  -  Nguồn Done

2 YEAR WARRANTY

2 YEAR WARRANTY

Mã sản phẩm Công suất (w) Kiểu chip led Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) Cấu hình 1 Cấu hình 2

ENA-PHE050-210/(x) 50 SMD/COB  210 x 240 x 60 1,4  655,000  740,000 

ENA-PHE100-285/(x) 100 SMD/COB  285 x 255 x 70 2,2  1,065,000  1,300,000 

ENA-PHE150-345/(x) 150 SMD/COB 345 x 310 x 85 3,6  1,695,000  2,075,000 

ENA-PHE200-380/(x) 200 SMD/COB  380 x 350 x 100 5,0  2,250,000  2,770,000 

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.95
4.04.0
kiloVolt

PRODUCT 80+
6000K

4000K

3000K
50000

GIỜ

120O

IP65 IK 08 -10 Co

+50 Co

CẢNH QUANCÔNG TRÌNHNGOÀI TRỜI QUẢNG CÁO

ĐÈN CÔNG NGHIỆP
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W

LH

PHF
SERIES

ĐÈN LED PHA
LED Flood Light

CẢNH QUANCÔNG TRÌNHNGOÀI TRỜI QUẢNG CÁO

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn pha siêu mỏng mẫu PHF

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc/Ánh sáng Màu xám/Trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 160v - 260vAC)

Bộ cấp nguồn Thiết kế tích hợp theo công nghệ Switching

Kiểu đóng gói chip led 2830 SMD (Surface Mounted Diode)

Chống sốc mặc định 6KV (có thể nâng cấp lên 10KV)

Vật liệu khung vỏ Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện

Quang học Chóa nhựa phản quang, mặt kính cường lực

Tiêu chuẩn IK08, IP66, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED SMD Epistar - Nguồn ENA SwitchingSCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

2 YEAR WARRANTY

2 YEAR WARRANTY

Mã sản phẩm Công suất (w) Kiểu chip led Kích thước (mm) Trọng lượng (g) Quang thông (lm) Giá

ENA-PHF030-145/(x) 30 SMD  120 x 145 x 25 250 3,000  225,000 

ENA-PHF050-175/(x) 50 SMD  150 x 175 x 25 400 5,000  295,000 

ENA-PHF100-215/(x) 100 SMD  180 x 215 x 25 600 10,000  490,000 

ENA-PHF150-235/(x) 150 SMD  190 x 235 x 25 760 15,000  575,000 

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.95
4.04.0
kiloVolt

PRODUCT 80+
6000K

4000K

3000K
30000

GIỜ

120O

IP66 IK 08 -10 Co

+50 Co

ĐÈN CÔNG NGHIỆP
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W

LH

PHL
SERIES

ĐÈN LED PHA
LED Flood Light

CẢNH QUANCÔNG TRÌNHNGOÀI TRỜI KHU THỂ THAO QUẢNG CÁO

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn pha siêu mỏng mẫu PHL

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu đen/trắng

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Bộ cấp nguồn ENA Vietnam - Isolated - 4KV

Kiểu đóng gói chip led 3030 SMD (Surface Mounted Diode)

Chống sốc mặc định 4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)

Vật liệu khung vỏ Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện

Quang học Mặt nhựa kỹ thuật PC kết hợp thấu kính

Tiêu chuẩn IK10, IP66, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn ENASCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

Mã sản phẩm Công suất (w) Kiểu chip led Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) Quang thông (lm) Phổ thông (*) Cao cấp (**)

ENA-PHL030-190/(x) 30 SMD  190 x 200 x 35 0,7 3,900  505,000 

ENA-PHL050-230/(x) 50 SMD  230 x 240 x 35 1,3 6,500  690,000  925,000 

ENA-PHL100-275/(x) 100 SMD  275 x 290 x 50 2,0 13,000  1,330,000  1,555,000 

ENA-PHL150-320/(x) 150 SMD  320 x 330 x 50 3,0 19,500  1,915,000  2,265,000 

ENA-PHL200-350/(x) 200 SMD  350 x 360 x 50 3,5 26,000  2,400,000  2,745,000 

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.95
4.04.0
kiloVolt

PRODUCT 80+
6000K

4000K

3000K
50000

GIỜ

90O

IP66 IK 10 -20 Co

+50 Co

(*)   Bảo hành 2 năm
(**)  Bảo hành 3 năm

Thương hiệu

PHILIPS
LED

led driver
Platium

Bộ cấp nguồn

ENA VN

ĐÈN CÔNG NGHIỆP

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY
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W

LH

PHG
SERIES

ĐÈN LED PHA
LED Flood Light

CẢNH QUANCÔNG TRÌNHNGOÀI TRỜI KHU THỂ THAO

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn pha module mẫu PHG

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 3030 SMD (Surface Mounted Diode)

Chống sốc mặc định 4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)

Vật liệu khung vỏ Tản nhiệt nhôm, khung kim loại sơn tĩnh điện

Quang học Mặt nhựa kỹ thuật PC kết hợp thấu kính

Tiêu chuẩn IK10, IP65, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình 1 (BH 2 năm) Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn Done

Cấu hình 2 (BH 3 năm) Chip LED SMD Philips/Lumiled  - Nguồn PhilipsSCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

Mã sản phẩm Công suất (w) Kiểu chip led Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) Quang thông (lm) Cấu hình 1 Cấu hình 2

ENA-PHG050-085/(x) 50 SMD  315 x 85 x 150 2,5 6,000  1,150,000  2,020,000 

ENA-PHG100-170/(x) 100 SMD  315 x 170 x 150 3,5 12,000  2,170,000  2,785,000 

ENA-PHG150-255/(x) 150 SMD  315 x 255 x 150 4,5 18,000  2,895,000  3,300,000 

ENA-PHG200-340/(x) 200 SMD  315 x 340 x 150 5,5 24,000  3,550,000  4,215,000 

ENA-PHG300-255/(x) 300 SMD  630 x 255 x 150 6,6 36,000  5,770,000  6,465,000 

ENA-PHG400-340/(x) 400 SMD  630 x 340 x 150 10,5 48,000  7,025,000  8,210,000 

ENA-PHG500-425/(x) 500 SMD  630 x 425 x 150 13,0 60,000  9,060,000  9,895,000 

ENA-PHG600-510/(x) 600 SMD  630 x 510 x 150 16,0 72,000  10,285,000  12,165,000 

ENA-PHG800-680/(x) 800 SMD  630 x 680 x 150 21,0 96,000  13,680,000  16,325,000 

ENA-PHG1000-850/(x) 1000 SMD  630 x 850 x 150 24,5 120,000  17,075,000  19,815,000 

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.95
4.04.0
kiloVolt

PRODUCT 80+
6000K

4000K

3000K
50000

GIỜ

90O

IP65 IK 10 -20 Co

+50 Co

ĐÈN CÔNG NGHIỆP
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PHM
SERIES

ĐÈN LED PHA
LED Flood Light

CẢNH QUANCÔNG TRÌNHNGOÀI TRỜI KHU THỂ THAO

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn pha module mẫu PHM

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu xám

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 3030 SMD (Surface Mounted Diode)

Chống sốc mặc định 4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)

Vật liệu khung vỏ Tản nhiệt nhôm, khung kim loại sơn tĩnh điện

Quang học Mặt nhựa kỹ thuật PC kết hợp thấu kính

Tiêu chuẩn IK10, IP66, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình 1 Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn ENA Pro

Cấu hình 2 Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn PhilipsSCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

Mã sản phẩm Công suất (w) Kiểu chip led Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) Quang thông (lm) Cấu hình 1 Cấu hình 2

ENA-PHM050-085/(x) 50 SMD  360 x 85 x 100 2,0 6,000  1,070,000  1,630,000 

ENA-PHM100-170/(x) 100 SMD  360 x 170 x 100 4,0 12,000  1,730,000  2,280,000 

ENA-PHM150-255/(x) 150 SMD  360 x 255 x 100 6,0 18,000  2,630,000  2,980,000 

ENA-PHM200-340/(x) 200 SMD  360 x 340 x 100 8,0 24,000  3,280,000  3,825,000 

ENA-PHM250-510/(x) 250 SMD  360 x 510 x 100 12,0 36,000  3,795,000  4,355,000 

ENA-PHM300-340/(x) 300 SMD  670 x 340 x 100 16,0 48,000  4,980,000  5,710,000 

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.95
4.04.0
kiloVolt

PRODUCT 80+
6000K

4000K

3000K
50000

GIỜ

90O

IP66 IK 10 -20 Co

+50 Co

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

ĐÈN CÔNG NGHIỆP
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UFO HIGHBAY (NXU)
RoHS ĐÈN LED CÔNG XƯỞNG����
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TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM
TCVN 7722-1:2017 và TCVN 7722-2-3:2007

BẢO HÀNH
TOÀN QUỐC

VIETNAM
TOP 100
LEADINGLEADING
BRANDSBRANDS 20162016

Công suất : 100w
Chip led : Philips 2835
Bộ nguồn : philips xitanium
Mặt đèn : Nhựa pc
Khung vỏ : hợp kim nhôm
k.thước : Ø300 * h120 MM : Ø350 * h120 MM : Ø380 * h120 MMk.thước k.thước

 1,355,000đ 1,355,000đ

Công suất : 150w
Chip led : Philips 2835
Bộ nguồn : philips xitanium
Mặt đèn : Nhựa pc
Khung vỏ : hợp kim nhôm

  2,015,000đ  2,015,000đ

Công suất : 200w
Chip led : Philips 2835
Bộ nguồn : philips xitanium
Mặt đèn : Nhựa pc
Khung vỏ : hợp kim nhôm

  2,415,000đ  2,415,000đ
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NXB
SERIES

ĐÈN NHÀ XƯỞNG
LED Highbay Light

CẢNH QUANNHÀ XƯỞNG CÔNG TRÌNH

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn xưởng UFO mẫu NXB

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 3030 SMD (Surface Mounted Diode)

Chống sốc mặc định 4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)

Vật liệu khung vỏ Tản nhiệt nhôm, khung kim loại sơn tĩnh điện

Quang học Mặt nhựa kỹ thuật Polycarbonate (PC) 

Tiêu chuẩn IK10, IP65, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình 1 (BH 2 năm) Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn Done

Cấu hình 2 (BH 3 năm) Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn Philips/XYSCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

Mã sản phẩm Công suất (w) Kiểu nguồn Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) Quang thông (lm) Cấu hình 1 Cấu hình 2

ENA-NXB060-280/(x) 60 Chữ nhật  Φ280 x 170 2,2 6,000  2,100,000  2,895,000 

ENA-NXB100-280/(x) 100 Nguồn tròn Φ280 x 140 1,6 12,000   1,825,000 

ENA-NXB100-280/(x) 100 Chữ nhật Φ280 x 170 2,2 12,000  2,700,000  3,150,000 

ENA-NXB150-340/(x) 150 Nguồn tròn  Φ330 x 140 2,0 18,000   2,365,000 

ENA-NXB150-340/(x) 150 Chữ nhật  Φ340 x 170 2,5 18,000  3,630,000  4,065,000 

ENA-NXB200-400/(x) 200 Nguồn tròn  Φ380 x 140 2,6 24,000   2,960,000 

ENA-NXB200-400/(x) 200 Chữ nhật  Φ400 x 170 3,5 24,000  4,530,000  5,035,000 

ENA-NXB250-400/(x) 250 Chữ nhật  Φ400 x 170 3,7 30,000  4,665,000  5,255,000 

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.95
4.04.0
kiloVolt

PRODUCT 80+
6000K

4000K

3000K
50000

GIỜ

90O

IP65 IK 10 -20 Co

+50 Co

ĐÈN CÔNG NGHIỆP

Nguồn tròn Philips Nguồn chữ nhậtNguồn tròn XY
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INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.95
4.04.0
kiloVolt

PRODUCT 80+
6000K

4000K

3000K
50000

GIỜ

90O

IP66 IK 08 -20 Co

+50 Co

CẢNH QUANNHÀ XƯỞNG CÔNG TRÌNH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn xưởng mẫu NXE

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu xám - bạc

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board)

Chống sốc mặc định 4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)

Vật liệu khung vỏ Tản nhiệt nhôm, hộp nguồn kim loại sơn tĩnh điện

Quang học Chóa nhôm phản quang, thấu kính thủy tinh

Tiêu chuẩn IK08, IP66, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình 1 Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam

Cấu hình 2 Chip LED Philips -  Nguồn Philips

NXE
SERIES

ĐÈN NHÀ XƯỞNG
LED Highbay Light

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

Mã sản phẩm Công suất (w) Kiểu chip led Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) Cấu hình 1 Cấu hình 2

ENA-NXE050-160/(x) 50 COB  160 x 1 x 100 x D410 2,3  1,190,000  1,750,000 

ENA-NXE100-160/(x) 100 COB  160 x 1 x 180 x D410 3,5  1,750,000  2,950,000 

ENA-NXE150-300/(x) 150 COB  90 x 3 x 180 x D495 5,0  2,390,000  3,495,000 

ENA-NXE200-360/(x) 200 COB  90 x 4 x 180 x D495 6,0  2,810,000  4,285,000 

ENA-NXE250-450/(x) 250 COB  90 x 5 x 180 x D565 8,6  3,900,000  5,400,000 

LEDs in Taiwan

L E D

Thương hiệu

EPISTAR
Thương hiệu

PHILIPS
LED

led driver
Platium

Bộ cấp nguồn

ENA VN XitaniumTM

LED driver

Bộ cấp nguồn

PHILIPS

Toàn quốc
BẢO HÀNH

YEAR

2 Toàn quốc
BẢO HÀNH

YEAR

3

CẤU HÌNH 1 CẤU HÌNH 2

ĐÈN CÔNG NGHIỆP
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NXF
SERIES

ĐÈN NHÀ XƯỞNG
LED Highbay Light

CẢNH QUANNHÀ XƯỞNG CÔNG TRÌNH

2 YEAR WARRANTY

2 YEAR WARRANTY

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn xưởng mẫu NXF

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu bạc

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 3030 SMD (Surface Mounted Diode)

Chống sốc mặc định 4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)

Vật liệu khung vỏ Tản nhiệt nhôm, khung nhôm

Quang học Chóa nhôm phản quang, truyền sáng nhựa PC

Tiêu chuẩn IK08, IP65, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình 1 Chip LED SMD Samsung - Nguồn ENA Vietnam

Cấu hình 2 Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn DoneSCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

Chụp giữ khối tản nhiệt có 2 loại (hình thứ 3 và 5) tính chất và công năng đều tương đương nhau

Mã sản phẩm Công suất (w) Kiểu chip led Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) Cấu hình 1 Cấu hình 2

ENA-NXF100-450/(x) 100 SMD Φ450 x 300 1,3  1,005,000  1,150,000 

ENA-NXF150-450/(x) 150 SMD Φ450 x 300 1,6  1,220,000  1,465,000 

ENA-NXF200-490/(x) 200 SMD Φ490 x 310 1,8  1,620,000  1,915,000 

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.95
4.04.0
kiloVolt

PRODUCT 80+
6000K

4000K

3000K
30000

GIỜ

120O

IP65 IK 08 -20 Co

+50 Co

ĐÈN CÔNG NGHIỆP



61RoHS
EURO
CERT ProDUCT OF ENA VIETNAM

Φ

W H

L

NGOÀI TRỜICẢNH QUANĐƯỜNG PHỐ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn đường mẫu DDA

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu xám

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led 3030 SMD (Surface Mounted Diode)

Chống sốc mặc định 4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Thấu kính (Lens Crystal PC), mặt kính cường lực

Tiêu chuẩn IK10, IP67, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình 1 (BH 2 năm) Chip LED Philips - Nguồn Done

Cấu hình 2 (BH 3 năm) Chip LED Philips -  Nguồn Philips

Cấu hình 3 (BH 3 năm) Chip LED Philips -  Nguồn Philips Dim 5 cấp

DDA
SERIES

ĐÈN ĐƯỜNG
LED Street Light

SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

Mã sản phẩm Công suất (w) Kiểu chip led Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) Cấu hình 1 Cấu hình 2 Cấu hình 3

ENA-DDA100-615/(x) 100 SMD 615 x 260 x 135 5,1  3,835,000  4,475,000  4,555,000 

ENA-DDA150-675/(x) 150 SMD 675 x 305 x 105 6,9  4,980,000  5,280,000  5,400,000 

ENA-DDA180-675/(x) 180 SMD 675 x 305 x 105 6,9  5,060,000  5,565,000  5,855,000 

ENA-DDA200-860/(x) 200 SMD 860 x 350 x 170 10,6  6,930,000  7,515,000  7,775,000 

ENA-DDA240-860/(x) 240 SMD 860 x 350 x 170 10,6  7,515,000  7,695,000  8,050,000 

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.95
4.04.0
kiloVolt

PRODUCT 80+
6000K

4000K

3000K
50000

GIỜ

120x90O

IP67 IK 10 -20 Co

+50 Co

ĐÈN CÔNG NGHIỆP
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DDF
SERIES

ĐÈN ĐƯỜNG
LED Street Light

CẢNH QUANCÔNG TRÌNHNGOÀI TRỜI QUẢNG CÁO

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn đường mẫu DDF

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu xám

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ  85v - 260vAC)

Kiểu đóng gói chip led 3030 SMD (Surface Mounted Diode)

Chống sốc mặc định 4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)

Vật liệu khung vỏ Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện

Quang học Thấu kính (Lens Crystal PC), mặt kính cường lực

Tiêu chuẩn IK08, IP66, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình Chip LED SMD Philips - Nguồn ENA Vietnam

Cấu hình Chip LED SMD Philips - Nguồn ENA DimmerSCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

Mã sản phẩm Công suất (w) Kiểu chip led Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) Cấu hình 1 Cấu hình 2 

ENA-DDF050-555/(x) 50 SMD  540 x 210 x 130 2,6  1,860,000  2,120,000 

ENA-DDF100-615/(x) 100 SMD  600 x 265 x 130 3,7  2,485,000  2,565,000 

ENA-DDF150-675/(x) 150 SMD  710 x 265 x 130 4,5  3,250,000  3,320,000 

ENA-DDF200-675/(x) 200 SMD  760 x 290 x 130 5,6  3,635,000  3,725,000 

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.95
4.04.0
kiloVolt

PRODUCT 80+
6000K

4000K

3000K
50000

GIỜ

120x90O

IP66 IK 08 -20 Co

+50 Co

Thương hiệu

PHILIPS
LED

Thương hiệu

PHILIPS
LED

led driver
Platium

Bộ cấp nguồn

ENA VN
led driver
Platium

Bộ cấp nguồn

ENA VN

Toàn quốc
BẢO HÀNH

YEAR

2 Toàn quốc
BẢO HÀNH

YEAR

3

CẤU HÌNH 1 CẤU HÌNH 2

ĐÈN CÔNG NGHIỆP
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NGOÀI TRỜICẢNH QUANĐƯỜNG PHỐ

3 YEAR WARRANTY

3 YEAR WARRANTY

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi Đèn đường mẫu DDL

Thương hiệu ENA Vietnam

Màu sắc Màu đen

Điện áp vào 220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)

Kiểu đóng gói chip led COB (Chip On Board)

Chống sốc mặc định 4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)

Vật liệu khung vỏ Nhôm đúc, sơn tĩnh điện

Quang học Chóa nhôm phản quang, thấu kính thủy tinh

Tiêu chuẩn IK10, IP66, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN

Cấu hình 1 Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam

Cấu hình 2 Chip LED Philips -  Nguồn PhilipsSCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

DDL
SERIES

ĐÈN ĐƯỜNG
LED Street Light

Mã sản phẩm Công suất (w) Kiểu chip led Kích thước (mm) Trọng lượng (kg) Cấu hình 1 Cấu hình 2 

ENA-DDL050-500/(x) 50 COB  500 x 210 x 70 1,3  600,000  1,355,000 

ENA-DDL100-720/(x) 100 COB  720 x 280 x 80 2,9  1,295,000  2,005,000 

ENA-DDL150-860/(x) 150 COB  860 x 330 x 80 4,2  1,790,000  2,460,000 

ENA-DDL200-950/(x) 200 COB  950 x 350 x 80 5,2  2,155,000  2,990,000 

ENA-DDL250-1100/(x) 250 COB  1100 x 350 x 80 5,3  2,565,000  3,345,000 

INPUT

220-240V
50/60Hz

0

U.I.P

t

pF > 0.95
4.04.0
kiloVolt

PRODUCT 80+
6000K

4000K

3000K
50000

GIỜ

120x90O

IP66 IK 10 -20 Co

+50 Co

LEDs in Taiwan

L E D

Thương hiệu

EPISTAR
Thương hiệu

PHILIPS
LED

led driver
Platium

Bộ cấp nguồn

ENA VN XitaniumTM

LED driver

Bộ cấp nguồn

PHILIPS

Toàn quốc
BẢO HÀNH

YEAR

2 Toàn quốc
BẢO HÀNH

YEAR

3

CẤU HÌNH 1 CẤU HÌNH 2

ĐÈN CÔNG NGHIỆP
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